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Họ, tên học sinh:..........................................................................Lớp:......................................... 

CAC CÂU HỎI ÔN TẬP TIN HỌC 6 HKI 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Thông tin có thể giúp cho 

con người: 

A. Biết được tin tức và sự kiện xảy ra 

trên thế giới. 

B. Hiểu biết về cuộc sống và xã hội 

xung quanh. 

C. Nắm được quy luật của tự nhiên và 

do vậy trở nên mạnh mẽ hơn. 

D. Tất cả các khẳng định trên. 

Câu 2: Sự khác biệt giữa phần cứng 

và phần mềm là gì? 

A. Phần cứng luôn tồn tại, còn phần 

mềm chỉ tồn tại trong thời gian ngắn 

B. Phần cứng chế tạo từ kim loại, 

phần mềm được làm từ chất dẻo. 

C. Phần cứng có thể tiếp xúc được, 

phần mềm không tiếp xúc được mà 

chỉ thấy kết quả hoạt động của chúng 

D. Phần cứng hoạt động ổn định, phần 

mềm hoạt động không đáng tin cậy.. 

Câu 3: 1KB bằng bao nhiêu byte? 

A. 8 byte B. 10 byte 

C. 100 byte D. 1024 byte 

Câu 4: Khi tắt nguồn điện của máy 

tính, dữ liệu nào trên thiết bị nào 

dưới đây sẽ bị xóa 

A. CD B. RAM 

C. CPU     D. USB 

Câu 5: Trình tự của quá trình 3 

bước : 

A. OUTPUT  � INPUT  �Xử lý 

B. INPUT � OUTPUT � Xử lý. 

C. INPUT � Xử lý � OUTPUT 

D. Xử lý � OUTPUT  � INPUT 

Câu 6: Truyện tranh “Doremon” 

cho em thông tin 

A. Tổng hợp ba dạng văn bản, âm 

thanh và hình ảnh 

B. Dạng hình ảnh 

C. Dạng văn bản 

D. Tổng hợp hai dạng văn bản và hình 

ảnh 

Câu 7: Các khối chức năng chính 

trong cấu trúc chung của máy tính 

điện tử là gì? 

A. Bộ nhớ, bàn phím, màn hình 

B. Bộ xử lý trung tâm, thiết bị vào/ra, 

bộ nhớ. 

C. Bộ xử lý trung tâm, bàn phím và 

chuột, máy in và màn hình 

D. Bộ xử lý trung tâm và bộ nhớ, bàn 

phím, màn hình 

Câu 8: Bàn phím là thuộc thiết bị gì? 

A. Thiết bị ra     B. Thiết bị vào  

C. Bộ nhớ        D. Bộ xử lý trung tâm 

 

Câu 9: Màn hình thuộc thiết bị gì? 

A. Thiết bị ra     B. Thiết bị vào  

C. Bộ nhớ        D. Bộ xử lý trung tâm 

Câu 10: Thiết bị nào sau đây thuộc 

thiết bị ra? 

A. Chuột      B. CD/DVD 

C. CPU        D. Máy in 

Câu 11: USB còn được gọi là 

A. Bộ nhớ trong B. INPUT 

C. Bộ nhớ ngoài D. OUTPUT 

Câu 12: Hạn chế của máy tính là: 

A. Không có khả năng tư duy như con 

người 

B. Kết nối internet còn chậm 

C. Khả năng lưu trữ còn hạn chế 

D. Chưa nói được tiếng người 

Câu 13: Trong tin học, thông tin lưu 

trữ trong máy tính gọi là gì? 

A. Chỉ dẫn              B. Dữ liệu 

C. Chương trình    D. 3 câu đều sai 

Câu 14: 1 byte bằng bao nhiêu bit? 

A. 8 bit B. 10 bit 

C. 100 bit D. 1024 bit 

Câu 15: Hãy chọn cách đặt tên thư 

mục đúng nhất 

A. LOP 6/A B. LOP: 6A 

C. LOP 6A  D. LOP 6*A 

Câu 16: Tên thư mục có thể dài bao 

nhiêu kí tự 

A. 160 kí tự 

B. 255 kí tự 

C. 1024 kí tự 

D. Không giới hạn 

Câu 17: Trong các đơn vị đo dung 

lượng dưới đây, đơn vị nào là lớn 

nhất? 

A. MB  B. KB 

C. Byte  D. GB  

Câu 18: Trong các đơn vị đo dung 

lượng dưới đây, đơn vị nào là nhỏ 

nhất? 

A. MB  B. KB 

C. Byte  D. GB  

Câu 19: Ai là cha đẻ của cấu trúc 

máy tính điện tử? 

A. Bill Gates    

B. Isaac Newton 

C. Von Neumann   

D. Faraday 

Câu 20: Phần mềm được chia ra 

làm 2 loại chính nào sau đây 

A. Phần mềm giải trí và phần mềm 

làm việc 

B. Phần mềm soạn thảo văn bản và 

phần mềm tính toán 

C. Phần mềm của hãng Apple và phần 

mềm của hãng Samsung 

D. Phần mềm hệ thống và phần mềm 

ứng dụng 

Câu 21: Bộ phận nào dưới đây là “ 

bộ não” của máy tính 

A. Bộ xử lý trung tâm (CPU) 

B. Bộ nhớ trong (RAM) 

C. Bộ nhớ chỉ đọc (ROM) 

D. Bộ lưu điện (UPS) 

Câu 22: Hai phím F và J nằm trên 

hàng phím nào? 

A. Hàng phím số     

B. Hàng phím trên 

C. Hàng phím cơ sở   

 D. Hàng phím dưới 

Câu 23: Khu vực chính của bàn 

phím chia làm mấy hàng phím? 

A. 3 hàng phím     

B. 4 hàng phím 

C. 5 hàng phím   

 D. 6 hàng phím 

Câu 24: Hàng phím nào là quan 

trọng nhất? 

A. Hàng phím số 

B. Hàng phím trên 

C. Hàng phím dưới 

D. Hàng phím cơ sở 

Câu 25: Phím nào để gõ hoa tất cả 

các kí tự? 

A. Crtl     B. Enter 

C. Caps locks   D.Tab 

Câu 26: Doica.mp3 là tệp tin thuộc 

dạng gì? 

A. Âm thanh B. Văn bản 

C. Hình ảnh  D. Chương trình 

Câu 27: Để có thể hoạt động, máy 

tính cần được? 

A. Cài đặt phần mềm soạn thảo văn bản 

B. Cài đặt hệ điều hành 

C. Được kết nối với một máy in 

D. Cài đặt phần mềm quét và diệt vi-rút 

Câu 28: Nút lệnh nào dùng để thu 

nhỏ cửa sổ 

A.  B.  C.  D.  

Câu 29: Nút lệnh nào dùng để 

phóng to cửa sổ 

A.  B.  C.  D.  

Câu 30: Nút lệnh nào dùng để đóng 

cửa sổ 

A.  B.  C.  D.  
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Câu 31: Trong các phần mềm dưới 

đây, phần mềm nào không phải tên 

của hệ điều hành? 

A. Microsoft Word  

B. WINDOWS Xp 

C. WINDOWS 7       

D. WINDOWS 10 

Câu 32: Một thư mục chứa bao 

nhiêu tệp tin 

A. 1                  B. 10 

C. 1000            D. Không hạn chế. 

Câu 33: Ontap.doc là tệp tin thuộc 

dạng gì? 

A. Âm thanh B. Văn bản 

C. Hình ảnh  D. Chương trình 

Câu 34: Tên tệp thường có mấy 

phần 

A. Có 1 phần tên 

B. Có 1 phần mở rộng 

C. Có 2 phần: Phần tên và phần mở rộng 

D. Có 2 phần: Phần tên và phần mở 

rộng được đặt cách nhau bởi dấu 

chấm. 

Câu 35: Tệp thường thường chứa 

thông tin dạng nào? 

A. Hình ảnh, âm thanh 

B. Chương trình, văn bản 

C. Văn bản, âm thanh 

D. Văn bản, hình ảnh, âm thanh, 

chương trình 

Câu 36: Thư mục có thể chứa 

A. Thư mục 

B. Tệp tin 

C. Thư mục và tệp tin 

D. Thư mục, tệp tin hoặc không chứa gì. 

Câu 37: Nháy đúp lên biểu tượng 

Computer để xem: 

A. Thông tin có trên máy tính 

B. Các tệp và thư mục bị xóa 

C. Tin tức hằng ngày 

D. Các chương trình đang chạy. 

Câu 38: Biểu tượng Recycle Bin 

chứa cái gì? 

A. Thông tin có trên máy tính 

B. Các tệp và thư mục bị xóa 

C. Hệ thống mạng 

D. Các chương trình đang chạy. 

Câu 39: Thanh công việc thường 

nằm ở vị trí nào? 

A. Bên phải màn hình 

B. Bên trái màn hình 

C. Bên dưới màn hìn 

D. Bên trên màn hình 

Câu 40: Butchi.exe là tệp tin thuộc 

dạng gì? 

A. Âm thanh B. Văn bản 

C. Hình ảnh  D. Chương trình 

Câu 41: Để tạo mới thư mục, em 

chọn: 

A. New Folder      B. Delete                  

C. Enter                D. CapsLock    

Câu 42: Để đổi tên thư mục hoặc tệp 

tin, em thực hiện: 

A. Click chuột phải vào tên mục và 

chọn Rename                  

B. Click chuột phải vào tên mục và 

chọn Delete               

C. Click chuột phải vào tên mục và 

chọn Enter                 

D. Click chuột phải vào tên mục và 

chọn Tab 

Câu 43: Để sao chép thư mục hoặc 

tệp tin, em thực hiện: 

A. Copy và Paste                  

B. Cut và Paste                  

C. Copy và Cut 

D. Paste 

 Câu 44: Để di chuyển thư mục hoặc 

tệp tin, em thực hiện: 

A. Copy và Paste                  

B. Cut và Paste                  

C. Copy và Cut 

D. Paste 

 Câu 45: Để xóa thư mục hoặc tệp 

tin, em chọn thư mục hoặc tệp  đó và 

thực hiện: 

A. Nhấn phím Alt                  

B. Nhấn phím CapsLock 

C. Nhấn phím Delete 

D. Nhấn phím Enter 

Câu 46: Hãy chọn câu phát biểu 

đúng: 

A. Có thể tạo thư mục mới, nhưng 

không thể xóa thư mục đã có                  

B. Có thể tạo thư mục mới, nhưng 

không thể đổi tên thư mục đã có                  

C. Có thể tạo thư mục mới, đổi tên, xóa 

thư mục đã có                  

D. Có thể xóa thư mục đã có, nhưng 

không thể tạo thư mục mới.                  

 Câu 47: Thông tin nào dưới đây 

không phải là thông tin về một thư 

mục 

A. Tên thư mục                  

B. Thời gian tạo thư mục                  

C. Kiểu thư mục 

D. Số các thư mục chứa trong nó 

Câu 48: Trên thanh công việc luôn có 

A. Nút Start, đồng hồ hệ thống                  

B. Các chương trình đang chạy                  

C. Các chương trình chạy ngầm 

D. Cả 3 đáp án trên          

Câu 49: Đường dẫn là gì? 

A. Đường dẫn là dãy tên các thư mục 

lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu cách 

B. Đường dẫn là dãy tên cách nhau bởi 

dấu \, bắt đầu từ một thư mục xuất phát 

nào đó và kết thúc bằng một thư mục 

hoặc một tệp 

C. Đường dẫn là dãy tên các thư mục 

lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \ 

D. Đường dẫn là dãy tên các thư mục 

lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu : 

Câu 50: Tệp tin là gì? 

A. Tệp là một phần bộ nhớ trong 

các thư mục lồng nhau đặt  

B. Tệp là đơn vị cơ bản để lưu trữ 

thông tin trên thiết bị lưu trữ 

C. Tệp là một thư mục 

D. Tệp tin dùng để chứa thư mục con 

Câu 51: Để tắt máy tính hoàn toàn ta 

sử dụng lệnh 
A. Turn off           B. Log off 

C. Stand by           D. Restart 

Câu 52: Phongcanh.jpg là tệp tin 

thuộc dạng gì? 

A. Âm thanh B. Văn bản 

C. Hình ảnh  D. Chương trình 

Câu 53: Phần mềm được sử dụng để 

truy cập các trang web và khai thác các 

tài nguyên trên Internet được gọi là gì? 

A.Trình lướt web. 

B.Trình duyệt web. 

C.Trình truy cập web. 

D.Trình soạn thảo web. 

Câu 54: Trong số các phần mềm dưới 

đây, phần mềm nào không phải là trình 

duyệt web? 

A.Internet Explorer. 

B.Mozilla Firefox.  

C.Microsoft Word 

D.Google Chrome. 

Câu 55: Trong số các phần mềm dưới 

đây, phần mềm nào là trình duyệt web? 

(Chọn nhiều đáp án) 

A.  B.  C.   

D. E.  F.   

G.  H.  

Câu 56: Trong số các địa chỉ dưới đây, 

địa chỉ nào là địa chỉ của thư điện tử? 

A.www.vnexpress.net 

B.www.mail.google.com  

C.minhduc@minhducq1.edu.vn 

D.ykien@www.hcm.vn 

Câu 57: Với thư điện tử, em có thể đính 

kèm thông tin thuộc dạng nào? 

A. Hình ảnh. B. Âm thanh. 

C. Phim. D. Tất cả các dạng nói trên. 

Câu 58: Dựa vào các từ khoá, các công 

cụ tìm kiếm trên internet có thể trả về 

những kết quả gì? 
A.hình ảnh 
B.Vị trí 
C.Thông tin trên các website chứa từ 

khoá tìm kiếm 
D.Tất cả các phương án trên 
Câu 59: Chức năng chủ yếu của Thư 

điện tử dùng để: 

A.Nhận và gửi email 

B.Tìm kiếm vị trí 

C.Tra từ điển 

D.Tham gia các game 

Câu 60: Địa chỉ nào là của công cụ tìm 

kiếm sử dụng nhiều nhất hiện nay 

A.www.tuoitre.com.vn 

B.www.google.com 

C.www.thcsminhduc.hcm.edu.vn 

D.www.toiyeukhoahoc.muctim.com.vn

http://www.vnexpress.net/
mailto:thutrang@google.com
mailto:thutrang@google.com
mailto:thutrang@google.com
http://www.tuoitre.com.vn/
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 Câu 1: Xác định tên thiết bị máy tính và phân loại: 

THIẾT BỊ TÊN THIẾT BỊ PHÂN LOẠI 
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